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TÊN CƠ QUAN TTTN GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

1 08H1012024 Nguyễn Văn Hệ CSDL CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

2 08H1012084 Mai Thị Lâm Tất CSDL Công ty Kingcorp

3 08H1012127 Nguyễn Đức Vọng CSDL CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA ACSV

4 08H1012004 Lê Thị Kim ánh CSDL Công ty TNHH IDC SAIGON

5 08H1012088 Phan Thanh Thảo CSDL Công ty TNHH IMR

6 08H1012036 Nguyễn Thị Ngọc Huyền CSDL Công ty TNHH MTV TM DV XNK P&D

7 08H1012030 Trần Sĩ Hoàng CSDL CÔNG TY TNHH XNK VŨ HOÀNG HẢI

8 08H1012048 Đinh Thanh Thùy Linh CSDL Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần Mềm 

Hồng Đăng

9 08H1012091 Hoàng Phúc Thịnh MMT Chi nhánh Cty TNHH MTV Đảm bảo GTĐTHP

10 08H1012080 Nguyễn Tuấn Tài MMT Chi nhánh Viettel TPHCM-Tập đoàn viễn 

thông quân đội Viettel

11 08H1012101 Nguyễn Văn Tình MMT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vina (VNG)

12 08H1012113 Nguyễn Thành Trung MMT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH 

DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ (TAKCO)

13 08H1012014 Trần Trung Dũng MMT Công ty CP Đầu tƣ Bất động sản VIỆT NAM

14 08H1012021 Đặng Đăng Hà MMT Công ty Pou Yuen Viet Nam

15 08H1012034 Nguyễn Quốc Huy MMT Cty CP TM Kiến Trúc Xây Dựng Phú Mỹ Gia

16 08H1010037 Nguyễn Đình Mai Huy MMT CTY TNHH COGNIPLUS INTERIORS

17 08H1012041 Trƣơng Quang Khải MMT Cty TNHH xi măng Holcim Việt Nam

18 08H1012068 Trần Đình Nhân CSDL Công ty Cổ Phần Phần Mềm Đông Dƣơng

19 08H1012074 Nguyễn Thanh Sang CSDL Công ty Cổ Phần Phần Mềm Đông Dƣơng

20 08H1012085 Phạm Thị Hồng Thanh CSDL Công ty Cổ Phần Phần Mềm Đông Dƣơng

21 08H1012098 Nguyễn Thanh Thủy CSDL Công ty Cổ Phần Phần Mềm Đông Dƣơng

22 08H1012116 Hồ Minh Tuấn CSDL Công ty Cổ Phần Phần Mềm Đông Dƣơng

23 08H1012039 Tống Văn Kháng CSDL CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC THỊNH

24 08H1012031 Đặng Thị Hồng Huệ CSDL Cty TNHH Hạc Việc

25 08H1012123 Nguyễn Thị Hà Vân CDSL BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

26 08H1012054 Nguyễn Thị Chi Mai CSDL Cty CP Victoria Healthcare My My

27 08H1012110 Lê Nhất Trung CSDL Cty CP Victoria Healthcare My My

28 08H1010030 Trƣơng Văn Hiếu UBND phƣờng Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 

TPHCM

29 08H1012087 Nguyễn Thị Kim Thảo CSDL UBND phƣờng Phú Thạnh, quận Tân Phú

30 08H1012058 Nguyễn Hoài Nam MMT Ủy Ban Nhân Dân Quận 11

31 08H1012026 Bùi Văn Hiếu CSDL Công Ty CP Nhựa Bình Minh

32 08H1012078 Huỳnh Thị Ngọc Sƣơng CSDL Công ty TNHH Bao bì nhựa Việt Thành

33 08H1012003 Võ Thị Trƣờng An CSDL CTY TNHH SOPIA SÀI GÒN

34 08H1012097 Hoàng Thị Thủy CSDL TMA Solutions

35 08H1012129 Nguyễn Hoàng Vũ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2008 (LỚP I83C)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 

Thầy Hồ Quang Khải

18g00 thứ ba 23/11/2010 - 

 37/5 Ngô Tất Tố, Q.BT

Thầy Huỳnh Minh Quang

18g30 thứ tƣ 24/11/2010 - 

 37/5 Ngô Tất Tố Q.BT

Thầy Lê Anh Minh

17g30 thứ ba 23/11/2010 - 

 37/5 Ngô Tất Tố, Q.BT

Thầy Lê Hồng Thái

19g00 thứ năm 

25/11/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

Thầy Lê Phú Hiếu

18g00 thứ năm 

25/11/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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36 08H1012103 Nguyễn Tấn Toàn CSDL CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BẢO KHOA

37 08H1012019 Nguyễn Khắc Điệp CSDL CÔNG TY TNHH TM - DV SINH HUY

38 08H1012061 Trần Khắc Nghĩa CSDL Công Ty TNHH TM DV Phát Lộc Thịnh

39 08H1012119 Ngô Tuyển CSDL Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Máy Tính 

Sao Kim (Ventech)

40 08H1012044 Nguyễn Thị Hoàng Kim CSDL Cong TY TNHH Ứng Dụng Công Nghệ TikTok

41 08H1012047 Bùi Thị Mỹ Linh CSDL CTY CO PHAN TIN HOC LAC VIET

42 08H1012124 Trần Phạm Ngọc Vân CSDL SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƢỢNG HOÀNG VIỆT

43 08H1012015 Nguyễn Văn Dƣơng CSDL Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Giải 

Pháp Sài Gòn

44 08H1012010 Trần Ngọc Diễm CSDL Cong Ty TNHH TM DV TIN HOC LONH BINH

45 08H1012046 Nguyễn Ngọc Liêm CSDL CTY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIẢI 

PHÁP SÀI GÒN

46 08H1012093 Nguyễn Đan Thoa CDSL Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.Hồ Chí 

Minh - PGD Linh Đông

47 08H1012022 Mai Mạnh Hà MMT Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - 

PGBank

48 08H1012045 Vũ Ngọc Lâm CSDL Trung Tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe

49 08H1012057 Nguyễn Thị Tuyết Minh CDSL Trung Tâm Điện Thoại SPT - Thuộc Công Ty 

Cổ Phần Dịch Vụ Bƣu Chính Viễn Thông Sài 

Gòn

50 08H1012112 Nguyễn Phan Trung CSDL Trung Tâm Khai Thác Tân Sơn Nhất (TOC)

51 08H1012006 Phan Bá Bình CSDL CTY TNHH DV LONG PHƢƠNG

52 08H1012096 Đoàn Thị Lệ Thủy CSDL CTY TNHH DV LONG PHƢƠNG

53 08H1012040 Nguyễn Quang Khánh CSDL Cty TNHH TM DV KT Máy Tính Sao Kim

54 08H1012052 Nguyễn Minh Luân CSDL Cty TNHH TM DV KT Máy Tính Sao Kim

55 08H1012094 Phan Thị Thu Thọ CSDL CTY TNHH TM DV TIN HỌC TÍN ĐẠT

56 08H1012028 Lại Thế Hiển CSDL cty TNHH TM-DV tin học Cƣờng Thịnh

57 08H1012122 Ngô Phƣợng Từ MMT Chi cục thuế Quận Thủ Đức

58 08H1012073 Nguyễn Thị Ngọc San MMT Công ty Cổ Phần Truyền Thông Mặt Trời

59 08H1012038 Nguyễn Hoàng Hùng MMT Công ty Cổ phần Vận Tải Tốc Hành Mai Linh

60 08H1012033 Lê Anh Huy MMT Công Ty TNHH Ngọc Phƣợng Computer

61 08H1012065 Bùi Thanh Nhân MMT Công Ty TNHH Ngọc Phƣợng Computer

62 08H1012051 Đỗ Tấn Lộc MMT Công ty TNHH Phần Mềm Khải Trí

63 08H1012121 Nguyễn Thanh Tƣờng MMT CT CP Phát triển phần mềm Sinh viên - Học 

sinh

64 08H1012111 Mai Quốc Trung CSDL DNTN-TM MAI THANH SƠN

65 08H1012011 Nguyễn Tấn Hoàng Du CSDL DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGUYỄN ĐỨC 

DUY

66 08H1012049 Nguyễn Thị Trúc Linh CSDL TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỂ VIỆT MỸ 

TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT 

MỸ

67 08H1012063 Lâm Thị Thu Nguyệt CSDL Trƣờng THCS LÊ TẤN BÊ

68 08H1012005 Nguyễn Văn Bảo MMT Trƣờng THCS Lý Nhơn

69 08H1012118 Phạm Thị Tuyền CSDL Trƣờng THCS Võ Thành Trang

70 08H1012086 Ng Ngô Ngọc Bích Thảo CSDL CHI NHANH Cty TNHH TM&SX TÂN PHÚ 

VINH

71 08H1012128 Bùi Thanh Vũ CSDL Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại No Va

72 08H1012117 Khổng Thị Tuyền CSDL Công Ty CP Bao Bì Công Nghệ Cao Vĩnh 

Tƣờng

73 08H1012092 Lê Thị Mỹ Thịnh CSDL Công ty TNHH SX-TM Việt Anh

74 08H1012072 Trần Quốc Quy CSDL CTY TNHH TM&SX TÂN PHÚ VINH

Nguyễn Thị Trâm Anh 

9g00 thứ bảy 27/11/2010 - 

 37/5 Ngô Tất Tố, Q.BT

Nguyễn Tri Quỳnh Nga

17g30 thứ sáu 

26/11/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

Thầy Nguyễn Hòa

18g00 thứ tƣ 24/11/2010 -

37/5 Ngô Tất Tố, Q.BT

Cô Nguyễn Lâm Kim Thy

16g30 chủ nhật 

28/11/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

Thầy Nguyễn Quang Trình

14g00 chủ nhật 

28/11/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

Cô Nguyễn Thị Mai Trang

9g00 chủ nhật 

28/11/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT
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75 08H1012115 Bùi Công Tuấn MMT Công ty cổ phần đầu tƣ Lê Bảo Minh

76 08H1012035 Trần Quang Huy MMT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khe Núi

77 08H1012060 Chung Triển Nghiệp MMT Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT 

78 08H1012075 Nguyễn Sinh MMT Công Ty Cổ Phần Tin Học Việt Bản Đồ

79 08H1012016 Phạm Thái Dƣơng MMT Công ty TNHH Logic

80 08H1012067 Thiều Quang Nhân MMT Công Ty TNHH MTV Tinh Tế

81 08H1012009 Phạm Quốc Cƣờng MMT CTY BẢO VIỆT SÀI GÕN

82 08H1012037 Bùi Lê Hùng MMT CTY TNHH TM DV PHƢƠNG ĐÔNG

83 08H1012076 Huỳnh Giang Sơn MMT Công ty cổ phần Mặt Trời Xanh

84 08H1012070 Nguyễn Vĩnh Phong MMT Công ty cổ phần Mặt Trời Xanh

85 08H1012105 Tô Vĩnh Hải Trang MMT Công Ty TNHH Hoa Cúc Xanh

86 08H1012126 Lƣu Phú Vinh MMT Công Ty TNHH TM Tân Hoàng Gia

87 08H1012083 Lê Hoàng Tân MMT Cty TNHH TM DV Trần Thịnh

88 08H1012027 Đỗ Trung Hiếu

89 08H1012041 Trƣơng Quang Khải

90 08H1012041 Trƣơng Quang Khải

91 08H1012050 Phạm Minh Long

Tp.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2010

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thầy Tô Oai Hùng

19g00 thứ năm 

02/12/2010 - 37/5 Ngô 

Tất Tố, Q.BT

Thầy Võ Nhật Vinh

17g00 thứ tƣ 24/11/2010 

128 Nguyễn Phi Khanh, 

Q.1


